
Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Anh 

văn

Tin 

học

Kiến 

thức 

chung

Kết quả

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nhu cầu: 01 chuyên ngành Luật 1

1 152 04
Trịnh Hoàng 

Ngọc
Trang 07/09/1993 Nữ Kinh Luật Đại học Văn phòng 01

Tham mưu 

công tác tổng 

hợp

Văn phòng 

ban

Ban quản lý 

khu kinh tế
13 24 46 Không đạt

Nhu cầu: 01 chuyên ngành Luật 1

2 031 01 Nguyễn Lê Duy 22/02/1997 Nam Kinh Luật kinh tế Đại học Khối Đảng 16

Công tác 

Đoàn thanh 

niên

Huyện Đoàn 

Lộc Ninh

Huyện Đoàn 

Lộc Ninh
15 19 37 Đạt

Nhu cầu: 01 chuyên ngành kế toán hoặc tài chính - ngân hàng 1

3 009 01
Nguyễn Thị 

Ngọc 
Châu 27/06/1995 Nữ Kinh Kế toán Đại học Tài chính 02 Kế toán Sở

Văn phòng 

Sở

Sở Giáo dục và 

Đào tạo
16 19 48 Đạt

4 109 03 Phan Thị Phương 02/10/1989 Nữ Kinh Kế toán Đại học Tài chính 02 Kế toán Sở
Văn phòng 

Sở

Sở Giáo dục và 

Đào tạo
9 19 44 Không đạt

5 143 04 Cao Xuân Tiên 10/12/1987 Nam Kinh Kế toán Đại học Tài chính 02 Kế toán Sở
Văn phòng 

Sở

Sở Giáo dục và 

Đào tạo
X Miễn 20 42 Đạt

Nhu cầu: 02 chuyên ngành xây dựng cầu đường, công trình giao thông 2

6 011 01 Nguyễn Phú Đại 24/05/1997 Nam Kinh

Kỹ thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông 

Đại học
Giao thông 

vận tải
15

Tham mưu về 

xây dựng các 

công trình 

giao thông

Phòng Quản 

lý hạ tầng 

giao thông

Sở Giao thông 

vận tải
12 18 41 Không đạt

7 037 01 Nguyễn Bảo Hân 06/01/1997 Nữ Kinh

Kỹ thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông

Đại học
Giao thông 

vận tải
15

Tham mưu về 

xây dựng các 

công trình 

giao thông

Phòng Quản 

lý hạ tầng 

giao thông

Sở Giao thông 

vận tải
Vắng Vắng Vắng Vắng

STT

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

HĐ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH NĂM 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ THI VÒNG 1, KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Thông báo số              /TT-HĐTT ngày       tháng        năm 2023 của Hội đồng thi tuyển công chức)

Mã 

ngành

Vị trí việc 

làm đăng ký 

dự tuyển

Vị trí bố trí 

sau khi 

tuyển dụng

Cơ quan, đơn 

vị đăng ký dự 

tuyển

Kết quả thi vòng 1

Giới 

tính

Dân 

tộc

Ngành, 

chuyên 

ngành đào 

tạo

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số 

báo 

danh

Phòng 

thi

Ngày tháng 

năm sinh
Họ và tên

Chuyên 

ngành đăng 

ký dự tuyển

4

Đối 

tượng ưu 

tiên

Điểm 

ưu tiên

Miễn thi
Chỉ tiêu 

cần 

tuyển

1



Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Anh 

văn

Tin 

học

Kiến 

thức 

chung

Kết quả

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

STT
Mã 

ngành

Vị trí việc 

làm đăng ký 

dự tuyển

Vị trí bố trí 

sau khi 

tuyển dụng

Cơ quan, đơn 

vị đăng ký dự 

tuyển

Kết quả thi vòng 1

Giới 

tính

Dân 

tộc

Ngành, 

chuyên 

ngành đào 

tạo

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số 

báo 

danh

Phòng 

thi

Ngày tháng 

năm sinh
Họ và tên

Chuyên 

ngành đăng 

ký dự tuyển

4

Đối 

tượng ưu 

tiên

Điểm 

ưu tiên

Miễn thi
Chỉ tiêu 

cần 

tuyển

8 044 01 Trần Văn Hòa 17/06/1990 Nam Kinh

Kỹ thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông 

Đại học
Giao thông 

vận tải
15

Tham mưu về 

xây dựng các 

công trình 

giao thông

Phòng Quản 

lý hạ tầng 

giao thông

Sở Giao thông 

vận tải
10 21 49 Không đạt

9 048 02 Nguyễn Quốc Hoàn 26/04/1989 Nam Kinh

Kỹ thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông

Đại học
Giao thông 

vận tải
15

Tham mưu về 

xây dựng các 

công trình 

giao thông

Phòng Quản 

lý hạ tầng 

giao thông

Sở Giao thông 

vận tải
18 21 39 Đạt

10 072 02 Nguyễn Thành Long 06/03/1990 Nam Kinh

Kỹ thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông 

Đại học
Giao thông 

vận tải
15

Tham mưu về 

xây dựng các 

công trình 

giao thông

Phòng Quản 

lý hạ tầng 

giao thông

Sở Giao thông 

vận tải
22 25 46 Đạt

11 078 02 Bùi Quang Minh 07/08/1987 Nam Kinh

Kỹ thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông

Đại học
Giao thông 

vận tải
15

Tham mưu về 

xây dựng các 

công trình 

giao thông

Phòng Quản 

lý hạ tầng 

giao thông

Sở Giao thông 

vận tải
22 24 34 Đạt

12 084 02 Vũ Hoàng Nam 04/02/1996 Nam Kinh

Kỹ thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông 

Đại học
Giao thông 

vận tải
15

Tham mưu về 

xây dựng các 

công trình 

giao thông

Phòng Quản 

lý hạ tầng 

giao thông

Sở Giao thông 

vận tải
23 22 38 Đạt

13 103 03 Vũ Đức Hưng Phú 15/03/1997 Nam Kinh

Kỹ thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông

Đại học
Giao thông 

vận tải
15

Tham mưu về 

xây dựng các 

công trình 

giao thông

Phòng Quản 

lý hạ tầng 

giao thông

Sở Giao thông 

vận tải

Con 

Thương 

binh

5 15 21 42 Đạt

14 120 03 Nguyễn Đình Thắng 08/05/1994 Nam Kinh

Kỹ thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông 

Đại học
Giao thông 

vận tải
15

Tham mưu về 

xây dựng các 

công trình 

giao thông

Phòng Quản 

lý hạ tầng 

giao thông

Sở Giao thông 

vận tải
16 24 38 Đạt

15 167 04 Nguyễn Hữu Tuyến 16/11/1990 Nam Kinh
Xây dựng cầu 

đường
Đại học

Giao thông 

vận tải
15

Tham mưu về 

xây dựng các 

công trình 

giao thông

Phòng Quản 

lý hạ tầng 

giao thông

Sở Giao thông 

vận tải
13 25 43 Không đạt

16 171 04 Tướng Văn Vĩ 15/01/1994 Nam Kinh

Kỹ thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông

Đại học
Giao thông 

vận tải
15

Tham mưu về 

xây dựng các 

công trình 

giao thông

Phòng Quản 

lý hạ tầng 

giao thông

Sở Giao thông 

vận tải
26 19 55 Đạt

2



Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Anh 

văn

Tin 

học

Kiến 

thức 

chung

Kết quả

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

STT
Mã 

ngành

Vị trí việc 

làm đăng ký 

dự tuyển

Vị trí bố trí 

sau khi 

tuyển dụng

Cơ quan, đơn 

vị đăng ký dự 

tuyển

Kết quả thi vòng 1

Giới 

tính

Dân 

tộc

Ngành, 

chuyên 

ngành đào 

tạo

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số 

báo 

danh

Phòng 

thi

Ngày tháng 

năm sinh
Họ và tên

Chuyên 

ngành đăng 

ký dự tuyển

4

Đối 

tượng ưu 

tiên

Điểm 

ưu tiên

Miễn thi
Chỉ tiêu 

cần 

tuyển

17 174 04 Nguyễn Văn Vững 29/09/1989 Nam Kinh

Kỹ thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông

Đại học
Giao thông 

vận tải
15

Tham mưu về 

xây dựng các 

công trình 

giao thông

Phòng Quản 

lý hạ tầng 

giao thông

Sở Giao thông 

vận tải
19 25 43 Đạt

18 178 04 Phạm Thành Vỹ 14/03/1997 Nam Kinh

Kỹ thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông

Đại học
Giao thông 

vận tải
15

Tham mưu về 

xây dựng các 

công trình 

giao thông

Phòng Quản 

lý hạ tầng 

giao thông

Sở Giao thông 

vận tải
10 19 31 Không đạt

Nhu cầu: chuyên ngành 01 CNTT 1

19 002 01 Võ Hoàng Ân 12/08/1989 Nam Kinh
Công nghệ 

thông tin
Đại học Văn phòng 01

Theo dõi 

công tác văn 

phòng, công 

nghệ thông 

tin

Văn phòng 

Sở

Sở Lao động, 

Thương binh & 

Xã hội

X 10 Miễn 39 Không đạt

Nhu cầu: 01 chuyên ngành kinh tế hoặc kế toán 1

20 069 02 Nguyễn Thùy Linh 07/05/2000 Nữ Kinh Kế Toán Đại học Tài chính 02

Theo dõi 

công tác tài 

chính, kế 

toán

Văn phòng 

Sở

Sở Lao động, 

Thương binh & 

Xã hội

16 15 32 Đạt

21 075 02 Mai Thị Lưu 28/01/1985 Nữ Kinh Kế Toán Đại học Tài chính 02

Theo dõi 

công tác tài 

chính, kế 

toán

Văn phòng 

Sở

Sở Lao động, 

Thương binh & 

Xã hội

Con 

thương 

binh

5 23 24 44 Đạt

22 142 04
Nguyễn Thị 

Phương
Thúy 25/02/1992 Nữ Kinh Kế Toán Đại học Tài chính 02

Theo dõi 

công tác tài 

chính, kế 

toán

Văn phòng 

Sở

Sở Lao động, 

Thương binh & 

Xã hội

12 17 40 Không đạt

23 165 04 Nguyễn Sơn Tùng 01/08/1992 Nam Kinh Kế Toán Đại học Tài chính 02

Theo dõi 

công tác tài 

chính, kế 

toán

Văn phòng 

Sở

Sở Lao động, 

Thương binh & 

Xã hội

Con 

thương 

binh

5 16 21 42 Đạt

24 168 04
Nguyễn Thị 

Ánh
Tuyết 25/09/1990 Nữ Kinh Kế Toán Đại học Tài chính 02

Theo dõi 

công tác tài 

chính, kế 

toán

Văn phòng 

Sở

Sở Lao động, 

Thương binh & 

Xã hội

Con 

thương 

binh

5 24 25 43 Đạt

3



Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Anh 

văn

Tin 

học

Kiến 

thức 

chung

Kết quả

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

STT
Mã 

ngành

Vị trí việc 

làm đăng ký 

dự tuyển

Vị trí bố trí 

sau khi 

tuyển dụng

Cơ quan, đơn 

vị đăng ký dự 

tuyển

Kết quả thi vòng 1

Giới 

tính

Dân 

tộc

Ngành, 

chuyên 

ngành đào 

tạo

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số 

báo 

danh

Phòng 

thi

Ngày tháng 

năm sinh
Họ và tên

Chuyên 

ngành đăng 

ký dự tuyển

4

Đối 

tượng ưu 

tiên

Điểm 

ưu tiên

Miễn thi
Chỉ tiêu 

cần 

tuyển

25 098 03 Giang Thị Nhường 27/07/1988 Nữ Kinh Kế Toán Đại học Tài chính 02

Theo dõi 

công tác tài 

chính, kế 

toán

Văn phòng 

Sở

Sở Lao động, 

Thương binh & 

Xã hội

14 18 45 Không đạt

Nhu cầu: 01 khoa học môi trường 1

26 092 02
Nguyễn Đỗ 

Công
Nguyên 05/09/1995 Nam Kinh

Khoa học môi 

trường
Đại học

Lao động 

Thương 

binh XH

03

Theo dõi 

công tác lao 

động, an toàn 

vệ sinh lao 

động

Phòng việc 

làm

Sở Lao động, 

Thương binh & 

Xã hội

18 22 50 Đạt

Nhu cầu: 03 chuyên ngành CNTT hoặc tài chính, ngân hàng 3

27 050 02 Nguyễn Minh Hoàng 27/08/1997 Nam
Công nghệ 

thông tin
Đại học Nội vụ 11

Theo dõi biên 

chế, phần 

mềm 

QLCBCC

Phòng Công 

chức, viên 

chức và Tổ 

chức bộ máy

Sở nội vụ X 24 Miễn 51 Đạt

28 063 02 Lê Thảo Lan 22/04/2000 Nữ Kinh
Kinh tế tài 

chính
Đại học Nội vụ 11

Theo dõi biên 

chế, phần 

mềm 

QLCBCC

Phòng Công 

chức, viên 

chức và Tổ 

chức bộ máy

Sở nội vụ 30 23 47 Đạt

29 177 04 Nguyễn Minh Vy 21/10/1994 Nam Kinh
Tài chính 

Ngân hàng
Đại học Nội vụ 11

Theo dõi biên 

chế, phần 

mềm 

QLCBCC

Phòng Công 

chức, viên 

chức và Tổ 

chức bộ máy

Sở nội vụ 22 22 50 Đạt

Nhu cầu: 02 chuyên ngành Hành chính, kinh tế hoặc kế toán 2

30 035 01
Thái Diệp 

Thanh
Hà 04/03/1995 Nữ Kinh

Quản trị kinh 

doanh
Đại học Nội vụ 11

Tham mưu 

quản lý cán 

bộ công chức 

cấp xã

Phòng Xây 

dựng chính 

quyền, công 

tác thanh 

niên, CCHC 

và VTLT

Sở nội vụ 13 23 46 Không đạt

31 036 01 Vũ Thị Nam Hà 05/02/1991 Nữ Kinh Kế toán Đại học Nội vụ 11

Tham mưu 

quản lý cán 

bộ công chức 

cấp xã

Phòng Xây 

dựng chính 

quyền, công 

tác thanh 

niên, CCHC 

và VTLT

Sở Nội vụ

Con 

thương 

binh

5 11 23 37 Không đạt

4



Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Anh 

văn

Tin 

học

Kiến 

thức 

chung

Kết quả

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

STT
Mã 

ngành

Vị trí việc 

làm đăng ký 

dự tuyển

Vị trí bố trí 

sau khi 

tuyển dụng

Cơ quan, đơn 

vị đăng ký dự 

tuyển

Kết quả thi vòng 1

Giới 

tính

Dân 

tộc

Ngành, 

chuyên 

ngành đào 

tạo

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số 

báo 

danh

Phòng 

thi

Ngày tháng 

năm sinh
Họ và tên

Chuyên 

ngành đăng 

ký dự tuyển

4

Đối 

tượng ưu 

tiên

Điểm 

ưu tiên

Miễn thi
Chỉ tiêu 

cần 

tuyển

32 038 01
Nguyễn Thị 

Ngọc
Hằng 19/06/1995 Nữ Kinh Kế toán Đại học Nội vụ 11

Tham mưu 

quản lý cán 

bộ công chức 

cấp xã

Phòng Xây 

dựng chính 

quyền, công 

tác thanh 

niên, CCHC 

và VTLT

Sở Nội vụ 11 18 31 Không đạt

33 062 02
Nguyễn Thị 

Thu
Lan 29/08/1989 Nữ Kinh Kế toán Đại học Nội vụ 11

Tham mưu 

quản lý cán 

bộ công chức 

cấp xã

Phòng Xây 

dựng chính 

quyền, công 

tác thanh 

niên, CCHC 

và VTLT

Sở nội vụ 29 22 41 Đạt

34 064 02
Hoàng Thị 

Thanh
Lan 02/04/1999 Nữ Tày

Quản lý Nhà 

nước
Đại học Nội vụ 11

Tham mưu 

quản lý cán 

bộ công chức 

cấp xã

Phòng Xây 

dựng chính 

quyền, công 

tác thanh 

niên, CCHC 

và VTLT

Sở Nội vụ
Dân tộc 

Tày
5 30 21 50 Đạt

35 081 02 Lê Thị Mơ 19/02/1992 Nữ Kinh Kế toán Đại học Nội vụ 11

Tham mưu 

quản lý cán 

bộ công chức 

cấp xã

Phòng Xây 

dựng chính 

quyền, công 

tác thanh 

niên, CCHC 

và VTLT

Sở nội vụ Vắng Vắng Vắng Vắng

36 136 03 Lê Thị Thuận 29/11/1987 Nữ Kinh Kế toán Đại học Nội vụ 11

Tham mưu 

quản lý cán 

bộ công chức 

cấp xã

Phòng Xây 

dựng chính 

quyền, công 

tác thanh 

niên, CCHC 

và VTLT

Sở nội vụ Vắng Vắng Vắng Vắng

37 155 04
Nguyễn Thị 

Mai
Trinh 07/09/1997 Nữ Kinh

Quản lý Nhà 

nước
Đại học Nội vụ 11

Tham mưu 

quản lý cán 

bộ công chức 

cấp xã

Phòng Xây 

dựng chính 

quyền, công 

tác thanh 

niên, CCHC 

và VTLT

Sở nội vụ Vắng Vắng 45 Vắng

5



Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Anh 

văn

Tin 

học

Kiến 

thức 

chung

Kết quả

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

STT
Mã 

ngành

Vị trí việc 

làm đăng ký 

dự tuyển

Vị trí bố trí 

sau khi 

tuyển dụng

Cơ quan, đơn 

vị đăng ký dự 

tuyển

Kết quả thi vòng 1

Giới 

tính

Dân 

tộc

Ngành, 

chuyên 

ngành đào 

tạo

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số 

báo 

danh

Phòng 

thi

Ngày tháng 

năm sinh
Họ và tên

Chuyên 

ngành đăng 

ký dự tuyển

4

Đối 

tượng ưu 

tiên

Điểm 

ưu tiên

Miễn thi
Chỉ tiêu 

cần 

tuyển

38 157 04 Hứa Thị Anh Trúc 02/01/1999 Nữ Kinh Kế toán Đại học Nội vụ 11

Tham mưu 

quản lý cán 

bộ công chức 

cấp xã

Phòng Xây 

dựng chính 

quyền, công 

tác thanh 

niên, CCHC 

và VTLT

Sở Nội vụ Vắng Vắng Vắng Vắng

Nhu cầu: 01 chuyên ngành Khoa học xã hội, triết học hoặc hành chính 1

39 158 04
Bùi Đoàn 

Thủy
Trúc 01/12/1999 Nữ Kinh Triết học Đại học Nội vụ 11

Quản lý tổ 

chức nhân sự

Văn phòng 

Sở
Sở Nội vụ 15 22 39 Đạt

40 169 04
Phan Ngọc 

Phương
Uyên 02/05/1996 Nữ Kinh

Quản lý nhà 

nước
Đại học Nội vụ 11

Quản lý tổ 

chức nhân sự

Văn phòng 

Sở
Sở Nội vụ 22 22 48 Đạt

41 182 04 Bùi Kim Yến 06/01/1995 Nữ Kinh
Lưu trữ Quản 

trị VP
Đại học Nội vụ 11

Quản lý tổ 

chức nhân sự

Văn phòng 

Sở
Sở Nội vụ 15 24 41 Đạt

Nhu cầu: 01 chuyên ngành Quản lý Tài nguyên rừng và môi trường, Lâm nghiệp, Lâm sinh, Luật 1

42 024 01 Đới Xuân Dũng 14/02/1989 Nam Luật Đại học Kiểm lâm 09

Tham mưu 

quản lý và 

bảo vệ rừng

Hạt kiểm lâm 

Bù Gia Mập - 

Phước Long

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn

X 10 Miễn 38 Không đạt

43 080 02 Nguyễn Đình Minh 10/05/1997 Nam Kinh
Quản lý Tài 

nguyên rừng
Đại học Kiểm lâm 09

Tham mưu 

quản lý và 

bảo vệ rừng

Hạt kiểm lâm 

Bù Gia Mập - 

Phước Long

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn

28 23 46 Đạt

Nhu cầu: 01 chuyên ngành Nông học, Bảo vệ thực vật, Khoa học cây trồng 1

44 020 01 Nguyễn Văn Đức 18/06/1998 Nam Kinh
Bảo vệ thực 

vật
Đại học

Nông 

nghiệp
07

Tham mưu 

công tác 

trồng trọt, 

bảo vệ thực 

Văn phòng 

Sở

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn

19 22 37 Đạt

45 034 01 Nguyễn Thị Hà 22/06/1997 Nữ Kinh
Bảo vệ thực 

vật
Đại học

Nông 

nghiệp
07

Tham mưu 

công tác 

trồng trọt, 

bảo vệ thực 

Văn phòng 

Sở

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn

18 18 39 Đạt

46 041 01 Nguyễn Thị Hiền 22/07/1996 Nữ Kinh Nông học Đại học
Nông 

nghiệp
07

Tham mưu 

công tác 

trồng trọt, 

bảo vệ thực 

Văn phòng 

Sở

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Con 

Thương 

binh

5 22 22 35 Đạt
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Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Anh 

văn

Tin 

học

Kiến 

thức 

chung

Kết quả

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

STT
Mã 

ngành

Vị trí việc 

làm đăng ký 

dự tuyển

Vị trí bố trí 

sau khi 

tuyển dụng

Cơ quan, đơn 

vị đăng ký dự 

tuyển

Kết quả thi vòng 1

Giới 

tính

Dân 

tộc

Ngành, 

chuyên 

ngành đào 

tạo

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số 

báo 

danh

Phòng 

thi

Ngày tháng 

năm sinh
Họ và tên

Chuyên 

ngành đăng 

ký dự tuyển

4

Đối 

tượng ưu 

tiên

Điểm 

ưu tiên

Miễn thi
Chỉ tiêu 

cần 

tuyển

47 045 01 Nguyễn Thị Hòa 15/03/1993 Nữ Kinh
Bảo vệ thực 

vật
Đại học

Nông 

nghiệp
07

Tham mưu 

công tác 

trồng trọt, 

bảo vệ thực 

Văn phòng 

Sở

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn

11 22 28 Không đạt

48 124 03 Trần Xuân Thao 18/03/1995 Nam Kinh
Kỹ sư Khoa 

học cây trồng
Đại học

Nông 

nghiệp
07

Tham mưu 

công tác 

trồng trọt, 

bảo vệ thực 

Văn phòng 

Sở

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn

9 15 32 Không đạt

49 129 03
Nguyễn Thị 

Thu
Thảo 15/05/1997 Nữ Kinh

Khoa học Cây 

trồng
Đại học

Nông 

nghiệp
07

Tham mưu 

công tác 

trồng trọt, 

bảo vệ thực 

Văn phòng 

Sở

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn

16 19 34 Đạt

50 149 04
Nguyễn Thị 

Thanh
Trang 30/01/1995 Nữ Kinh Nông học Đại học

Nông 

nghiệp
07

Tham mưu 

công tác 

trồng trọt, 

bảo vệ thực 

Văn phòng 

Sở

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn

18 22 42 Đạt

51 162 04 Nguyễn Anh Tuấn 25/02/1995 Nam Kinh Nông học Đại học
Nông 

nghiệp
07

Tham mưu 

công tác 

trồng trọt, 

bảo vệ thực 

Văn phòng 

Sở

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn

19 26 50 Đạt

Nhu cầu: 01 chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế phát triển 1

52 074 02 Trần Văn Lực 10/07/1985 Nam Kinh Kinh tế Đại học Tài chính 02

Tham mưu 

theo dõi công 

tác tài chính - 

kế hoạch

Văn phòng 

Sở

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn

25 25 41 Đạt

53 150 04 Nông Thị Trang 28/04/1993 Nữ Tày Kinh tế Đại học Tài chính 02

Tham mưu 

theo dõi công 

tác tài chính - 

kế hoạch

Văn phòng 

Sở

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Dân tộc 

tày
5 Vắng Vắng Vắng Vắng

54 176 04
Ngô Ngọc 

Khánh
Vy 21/09/2000 Nữ Kinh Kinh tế Đại học Tài chính 02

Tham mưu 

theo dõi công 

tác tài chính - 

kế hoạch

Văn phòng 

Sở

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn

18 19 41 Đạt

Nhu cầu: 01 chuyên ngành quản lý nhà nước 1

55 007 01 Lê Hoàng Bảo Bảo 30/01/1997 Nam Kinh
Quản lý nhà 

nước
Đại học Văn phòng 01

Tham mưu 

công tác tổng 

hợp

Văn phòng 

Sở

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn

16 20 38 Đạt

56 061 02 Nguyễn Thị Huyền 05/05/1998 Nữ Kinh
Quản lý nhà 

nước
Đại học Văn phòng 01

Tham mưu 

công tác tổng 

hợp

Văn phòng 

Sở

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn

28 24 36 Đạt
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Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Anh 

văn

Tin 

học

Kiến 

thức 

chung

Kết quả

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

STT
Mã 

ngành

Vị trí việc 

làm đăng ký 

dự tuyển

Vị trí bố trí 

sau khi 

tuyển dụng

Cơ quan, đơn 

vị đăng ký dự 

tuyển

Kết quả thi vòng 1

Giới 

tính

Dân 

tộc

Ngành, 

chuyên 

ngành đào 

tạo

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số 

báo 

danh

Phòng 

thi

Ngày tháng 

năm sinh
Họ và tên

Chuyên 

ngành đăng 

ký dự tuyển

4

Đối 

tượng ưu 

tiên

Điểm 

ưu tiên

Miễn thi
Chỉ tiêu 

cần 

tuyển

57 094 03 Chu Thị Nhàn 04/09/1997 Nữ Nùng
Quản lý nhà 

nước
Đại học Văn phòng 01

Tham mưu 

công tác tổng 

hợp

Văn phòng 

Sở

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Dân tộc 

Nùng
5 8 17 37 Không đạt

58 100 03
Hoàng Thị 

Kim
Oanh 08/05/1994 Nữ Tày

Quản lý nhà 

nước
Đại học Văn phòng 01

Tham mưu 

công tác tổng 

hợp

Văn phòng 

Sở

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Dân tộc 

tày
5 18 21 46 Đạt

59 102 03 Lê Thanh Phong 05/02/1998 Nam Kinh
Quản lý nhà 

nước
Đại học Văn phòng 01

Tham mưu 

công tác tổng 

hợp

Văn phòng 

Sở

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn

17 25 45 Đạt

60 160 04 Hà Tú Trung 26/06/2000 Nam Tày
Quản lý nhà 

nước
Đại học Văn phòng 01

Tham mưu 

công tác tổng 

hợp

Văn phòng 

Sở

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Dân tộc 

tày
5 14 18 40 Không đạt

Nhu cầu: 01 chuyên ngành Khoa học môi trường, Kinh tế môi trường, công nghệ môi trường, Quản lý môi trường, Kỹ thuật môi trường, Hóa môi trường, Kỹ thuật hóa học 1

61 016 01 Đỗ Lê Hoàng Diệu 22/10/1996 Nam Kinh

Công nghệ kỹ 

thuật môi 

trường

Đại học Môi trường 05

Tham mưu 

quản lý về 

môi trường

Chi cục Bảo 

vệ môi 

trường

Sở Tài nguyên 

và Môi trường
15 23 33 Đạt

62 019 01 Lê Trung Đức 08/11/1996 Nam Kinh
Khoa học môi 

trường
Đại học Môi trường 05

Tham mưu 

quản lý về 

môi trường

Chi cục Bảo 

vệ môi 

trường

Sở Tài nguyên 

và Môi trường

Con 

Thương 

binh

5 19 22 37 Đạt

63 027 01 Trần Thị Thùy Dương 25/03/1988 Nữ Kinh
Công nghệ kỹ 

thuật hóa học
Đại học Môi trường 05

Tham mưu 

quản lý về 

môi trường

Chi cục Bảo 

vệ môi 

trường

Sở Tài nguyên 

và Môi trường
16 21 44 Đạt

64 032 01 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 26/04/1995 Nữ Kinh

Quản lý tài 

nguyên môi 

trường

Thạc sỹ Môi trường 05

Tham mưu 

quản lý về 

môi trường

Chi cục Bảo 

vệ môi 

trường

Sở Tài nguyên 

và Môi trường
17 19 45 Đạt

65 051 02 Nghiệp Thị Hồng 16/03/1993 Nữ Tày

Quản lý tài 

nguyên môi 

trường

Thạc sỹ Môi trường 05

Tham mưu 

quản lý về 

môi trường

Chi cục Bảo 

vệ môi 

trường

Sở Tài nguyên 

và Môi trường

Dân tộc 

Tày
5 22 20 40 Đạt

66 067 02
Phạm Nguyễn 

Giang
Linh 27/07/2000 Nữ Kinh

Quản lý tài 

nguyên môi 

trường

Đại học Môi trường 05

Tham mưu 

quản lý về 

môi trường

Chi cục Bảo 

vệ môi 

trường

Sở Tài nguyên 

và Môi trường
22 22 35 Đạt
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Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Anh 

văn

Tin 

học

Kiến 

thức 

chung

Kết quả

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

STT
Mã 

ngành

Vị trí việc 

làm đăng ký 

dự tuyển

Vị trí bố trí 

sau khi 

tuyển dụng

Cơ quan, đơn 

vị đăng ký dự 

tuyển

Kết quả thi vòng 1

Giới 

tính

Dân 

tộc

Ngành, 

chuyên 

ngành đào 

tạo

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số 

báo 

danh

Phòng 

thi

Ngày tháng 

năm sinh
Họ và tên

Chuyên 

ngành đăng 

ký dự tuyển

4

Đối 

tượng ưu 

tiên

Điểm 

ưu tiên

Miễn thi
Chỉ tiêu 

cần 

tuyển

67 068 02 Nguyễn Thảo Linh 12/11/1995 Nữ Kinh
Khoa học môi 

trường
Đại học Môi trường 05

Tham mưu 

quản lý về 

môi trường

Chi cục Bảo 

vệ môi 

trường

Sở Tài nguyên 

và Môi trường
22 24 45 Đạt

68 089 02 Phạm Văn Ngọc 27/07/1990 Nam Kinh
Công nghệ 

môi trường
Đại học Môi trường 05

Tham mưu 

quản lý về 

môi trường

Chi cục Bảo 

vệ môi 

trường

Sở Tài nguyên 

và Môi trường

Hoàn 

thành 

nghĩa vụ 

quân sự

2,5 8 10 30 Không đạt

69 096 03
Nguyễn Thị 

Thu
Nhi 05/05/1997 Nữ Kinh  Hóa học Đại học Môi trường 05

Tham mưu 

quản lý về 

môi trường

Chi cục Bảo 

vệ môi 

trường

Sở Tài nguyên 

và Môi trường
22 17 32 Đạt

70 121 03 Nguyễn Tiến Thanh 10/08/1991 Nam Kinh
Kỹ Thuật môi 

trường
Đại học Môi trường 05

Tham mưu 

quản lý về 

môi trường

Chi cục Bảo 

vệ môi 

trường

Sở Tài nguyên 

và Môi trường
10 20 37 Không đạt

71 147 04 Lê Thị Trâm 03/04/1996 Nữ Kinh
Khoa học môi 

trường
Đại học Môi trường 05

Tham mưu 

quản lý về 

môi trường

Chi cục Bảo 

vệ môi 

trường

Sở Tài nguyên 

và Môi trường
6 17 39 Không đạt

72 172 04 Nguyễn Đức Vũ 23/09/1997 Nam Kinh
Khoa học môi 

trường
Thạc sỹ Môi trường 05

Tham mưu 

quản lý về 

môi trường

Chi cục Bảo 

vệ môi 

trường

Sở Tài nguyên 

và Môi trường
17 15 35 Đạt

Nhu cầu: 01 chuyên ngành Quản lý đất đai, Công nghệ địa chính, Địa chính và quản lý đô thị, Kỹ thuật trắc địa bản đồ, Quản lý tài nguyên và môi trường 1

73 017 01 Phạm Hoàng Đô 20/10/1996 Nam Kinh
Quản lý đất 

đai
Đại học

Quản lý đất 

đai
04

Tham mưu 

quản lý về 

đất đai

Chi cục 

Quản lý đất 

đai

Sở Tài nguyên 

và Môi trường
11 19 42 Không đạt

74 052 02 Hoàng Đình Hợp 02/04/1993 Nam Kinh
Địa lý tự 

nhiên
Đại học

Quản lý đất 

đai
04

Tham mưu 

quản lý về 

đất đai

Chi cục 

Quản lý đất 

đai

Sở Tài nguyên 

và Môi trường
23 22 42 Đạt

75 073 02 Trần Nhật Long 06/10/1996 Nam Kinh
Quản lý đất 

đai
Đại học

Quản lý đất 

đai
04

Tham mưu 

quản lý về 

đất đai

Chi cục 

Quản lý đất 

đai

Sở Tài nguyên 

và Môi trường
25 25 44 Đạt

76 079 02 Lê Huy Minh 10/12/1996 Nam Kinh
Quản lý đất 

đai
Đại học

Quản lý đất 

đai
04

Tham mưu 

quản lý về 

đất đai

Chi cục 

Quản lý đất 

đai

Sở Tài nguyên 

và Môi trường
26 26 45 Đạt

77 095 03 Lê Ngọc Thảo Nhi 17/06/1995 Nữ Kinh
Quản lý đất 

đai
Đại học

Quản lý đất 

đai
04

Tham mưu 

quản lý về 

đất đai

Chi cục 

Quản lý đất 

đai

Sở Tài nguyên 

và Môi trường
12 19 51 Không đạt

78 145 04 Phùng Văn Tiến 20/02/1995 Nam Kinh
Quản lý đất 

đai
Đại học

Quản lý đất 

đai
04

Tham mưu 

quản lý về 

đất đai

Chi cục 

Quản lý đất 

đai

Sở Tài nguyên 

và Môi trường
12 24 46 Không đạt

79 159 04 Nguyễn Thành Trung 22/07/1995 Nam Kinh
Quản lý đất 

đai
Thạc Sỹ

Quản lý đất 

đai
04

Tham mưu 

quản lý về 

đất đai

Chi cục 

Quản lý đất 

đai

Sở Tài nguyên 

và Môi trường
27 22 48 Đạt

Nhu cầu: 01 chuyên ngành Luật tham mưu công tác tổng hợp 1
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Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Anh 

văn

Tin 

học

Kiến 

thức 

chung

Kết quả

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

STT
Mã 

ngành

Vị trí việc 

làm đăng ký 

dự tuyển

Vị trí bố trí 

sau khi 

tuyển dụng

Cơ quan, đơn 

vị đăng ký dự 

tuyển

Kết quả thi vòng 1

Giới 

tính

Dân 

tộc

Ngành, 

chuyên 

ngành đào 

tạo

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số 

báo 

danh

Phòng 

thi

Ngày tháng 

năm sinh
Họ và tên

Chuyên 

ngành đăng 

ký dự tuyển

4

Đối 

tượng ưu 

tiên

Điểm 

ưu tiên

Miễn thi
Chỉ tiêu 

cần 

tuyển

80 135 03 Bùi Thị Minh Thư 05/08/1999 Nữ Kinh Luật Đại học Văn phòng 01
Tham mưu 

công tác tổng 

Văn phòng 

Sở
Sở Tư pháp 28 21 45 Đạt

Nhu cầu: 01 chuyên ngành luật tham mưu theo dõi công tác lý lịch tư pháp 1

81 023 01 Nguyễn Văn Dũng 21/10/1999 Nam Kinh Luật Đại học Tư pháp 06

Theo dõi 

công tác lý 

lịch tư pháp

Phòng Hành 

chính tư pháp
Sở Tư pháp 16 19 38 Đạt

82 033 01 Vũ Thành Giáp 20/07/1984 Nam Kinh Luật Đại học Tư pháp 06

Theo dõi 

công tác lý 

lịch tư pháp

Phòng Hành 

chính tư pháp
Sở Tư pháp 11 17 34 Không đạt

83 054 02 Bùi Thị Hương 11/08/1998 Nữ Kinh Luật Đại học Tư pháp 06

Theo dõi 

công tác lý 

lịch tư pháp

Phòng Hành 

chính tư pháp
Sở Tư pháp 20 24 36 Đạt

84 055 02 Dư Thị Thu Hương 31/03/1999 Nữ Kinh Luật Đại học Tư pháp 06

Theo dõi 

công tác lý 

lịch tư pháp

Phòng Hành 

chính tư pháp
Sở Tư pháp 9 21 32 Không đạt

85 057 02 Nguyễn Quang Huy 01/07/1999 Nam Kinh Luật Đại học Tư pháp 06

Theo dõi 

công tác lý 

lịch tư pháp

Phòng Hành 

chính tư pháp
Sở Tư pháp 9 19 38 Không đạt

86 060 02
Nguyễn Thị 

Thu
Huyền 24/07/2000 Nữ Kinh Luật Đại học Tư pháp 06

Theo dõi 

công tác lý 

lịch tư pháp

Phòng Hành 

chính tư pháp
Sở Tư pháp 12 19 39 Không đạt

87 065 02 Thị Liên 06/09/1998 Nữ S'Tiêng Luật Đại học Tư pháp 06

Theo dõi 

công tác lý 

lịch tư pháp

Phòng Hành 

chính tư pháp
Sở Tư pháp

Dân tộc 

S Tieng
5 Vắng Vắng Vắng Vắng

88 071 02 Lê Thị Kim Loan 15/10/1992 Nữ Kinh Luật Đại học Tư pháp 06

Theo dõi 

công tác lý 

lịch tư pháp

Phòng Hành 

chính tư pháp
Sở Tư pháp 17 22 44 Đạt

89 091 02
Nguyễn Thị 

Bích
Ngọc 06/03/1998 Nữ Kinh Luật Đại học Tư pháp 06

Theo dõi 

công tác lý 

lịch tư pháp

Phòng Hành 

chính tư pháp
Sở Tư pháp 21 22 43 Đạt

90 116 03
Trần Nguyễn 

Như
Quỳnh 15/02/1999 Nữ Kinh Luật Đại học Tư pháp 06

Theo dõi 

công tác lý 

lịch tư pháp

Phòng Hành 

chính tư pháp
Sở Tư pháp 23 22 48 Đạt

91 117 03
Trịnh Thi 

Thanh
Tâm 16/10/1998 Nữ Kinh Luật Đại học Tư pháp 06

Theo dõi 

công tác lý 

lịch tư pháp

Phòng Hành 

chính tư pháp
Sở Tư pháp 15 16 37 Đạt

92 118 03 Nguyễn Thị Tấm 22/09/1990 Nữ Kinh Luật Đại học Tư pháp 06

Theo dõi 

công tác lý 

lịch tư pháp

Phòng Hành 

chính tư pháp
Sở Tư pháp Vắng Vắng Vắng Vắng

93 127 03
Đào Thị 

Phương
Thảo 02/09/2000 Nữ Kinh Luật Kinh tế Đại học Tư pháp 06

Theo dõi 

công tác lý 

lịch tư pháp

Phòng Hành 

chính tư pháp
Sở Tư pháp 30 27 51 Đạt

94 128 03 Bùi Thị Thảo 06/12/1997 Nữ Kinh Luật Đại học Tư pháp 06

Theo dõi 

công tác lý 

lịch tư pháp

Phòng Hành 

chính tư pháp
Sở Tư pháp 11 19 38 Không đạt
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Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Anh 

văn

Tin 

học

Kiến 

thức 

chung
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STT
Mã 

ngành

Vị trí việc 

làm đăng ký 

dự tuyển

Vị trí bố trí 

sau khi 

tuyển dụng

Cơ quan, đơn 

vị đăng ký dự 

tuyển

Kết quả thi vòng 1

Giới 

tính

Dân 

tộc

Ngành, 

chuyên 

ngành đào 

tạo

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số 

báo 

danh

Phòng 

thi

Ngày tháng 

năm sinh
Họ và tên

Chuyên 

ngành đăng 

ký dự tuyển

4

Đối 

tượng ưu 

tiên

Điểm 

ưu tiên

Miễn thi
Chỉ tiêu 

cần 

tuyển

95 132 03 Đặng Thị Thơm 02/09/2000 Nữ Kinh Luật Đại học Tư pháp 06

Theo dõi 

công tác lý 

lịch tư pháp

Phòng Hành 

chính tư pháp
Sở Tư pháp Vắng Vắng Vắng Vắng

96 133 03 Liêu Thị Thu 24/03/1994 Nữ Nùng Luật Đại học Tư pháp 06

Theo dõi 

công tác lý 

lịch tư pháp

Phòng Hành 

chính tư pháp
Sở Tư pháp

Dân tộc 

Nùng
5 8 14 41 Không đạt

97 161 04 Nguyễn Văn Trường 24/04/1998 Nam Kinh Luật Đại học Tư pháp 06

Theo dõi 

công tác lý 

lịch tư pháp

Phòng Hành 

chính tư pháp
Sở Tư pháp 13 21 37 Không đạt

98 181 04 Đinh Thị Yến 01/04/2000 Nữ Tày Luật Đại học Tư pháp 06

Theo dõi 

công tác lý 

lịch tư pháp

Phòng Hành 

chính tư pháp
Sở Tư pháp

Dân tộc 

Tày
5 11 20 38 Không đạt

Nhu cầu: 01 chuyên ngành luật tham mưu theo dõi công tác thẩm định văn bản 1

99 173 04 Trần Xuân Vũ 12/10/1999 Nam Kinh Luật Kinh tế Đại học Tư pháp 06

Theo dõi 

công tác thẩm 

định văn bản 

Phòng pháp 

chế
Sở Tư pháp 20 23 51 Đạt

100 090 02
Nguyễn Thị 

Bích
Ngọc 19/07/2000 Nữ Kinh Luật Kinh tế Đại học Tư pháp 06

Theo dõi 

công tác thẩm 

định văn bản 

Phòng pháp 

chế
Sở Tư pháp 17 23 43 Đạt

Nhu cầu: 01 thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng 1

101 049 02 Nguyễn Ngọc Hoàng 20/12/1995 Nam Kinh
kỹ tthuật xây 

dựng
Thạc sĩ Xây dựng 08

Tham mưu 

quản lý về 

Phòng Quản 

lý xây dựng
Sở Xây dựng 23 25 45 Đạt

Nhu cầu: 01 thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 1

102 130 03 Nguyễn Văn Thạo 31/10/1988 Nam Kinh

kỹ thuật xây 

dựng công 

trình giao 

Thạc sĩ Xây dựng 08

Tham mưu 

thanh tra về 

xây dựng

Thanh tra 

xây dựng
Sở Xây dựng 23 26 44 Đạt

Nhu cầu: 01 chuyên ngành Kinh tế kế hoạch và Đầu tư 1

103 015 01 Doanh Thị Diễm 06/08/1995 Nữ Tày Kinh tế Đại học Dân tộc 13

Theo dõi 

công tác dân 

tộc

Phòng dân 

tộc

UBND huyện 

Bù Đăng

Dân tộc 

Tày
5 X Miễn 16 36 Đạt

104 113 03 Hoàng Nguyên Phượng 08/10/1993 Nam Dao
Tài chính 

ngân hàng
Đại học Dân tộc 13

Theo dõi 

công tác dân 

tộc

Phòng dân 

tộc

UBND huyện 

Bù Đăng

Dân tộc 

Dao
5 X Miễn 23 31 Đạt

Nhu cầu: 01 chuyên ngành Quy hoạch và thiết kế công trình thi công 1

105 010 01 Nguyễn Ngọc Chức 10/01/1992 Nam Kinh

Kỹ thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông

Đại học Xây dựng 08

Theo dõi quy 

hoạch thiết 

kế công trình 

thi công

Phòng Kinh 

tế - Hạ tầng

UBND huyện 

Bù Đăng
11 17 32 Không đạt
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học

Anh 

văn
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học
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tính

Dân 
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4

Đối 

tượng ưu 

tiên

Điểm 

ưu tiên

Miễn thi
Chỉ tiêu 

cần 

tuyển

106 046 01 Nguyễn Văn Hòa 09/08/1989 Nam Kinh

Kỹ thuật công 

nghệ công 

trình xây 

dựng 

Đại học Xây dựng 08

Theo dõi quy 

hoạch thiết 

kế công trình 

thi công

Phòng Kinh 

tế - Hạ tầng

UBND huyện 

Bù Đăng
11 20 41 Không đạt

Nhu cầu: 01 chuyên ngành Kinh tế kế hoạch và Đầu tư 1

107 013 01 Điểu Danh 06/05/1993 Nam
M'Nôn

g
Kinh tế Đại học

Lao động 

Thương 

binh XH

03

Theo dõi 

công tác xã 

hội

Phòng Lao 

động, 

Thương binh 

và Xã hội

UBND huyện 

Bù Đăng

Dân tộc 

M Nông
5 X Miễn 21 41 Đạt

108 043 01 Trần Văn Hiếu 23/12/1993 Nam Kinh Kinh tế Đại học

Lao động 

Thương 

binh XH

03

Theo dõi 

công tác xã 

hội

Phòng Lao 

động, 

Thương binh 

và Xã hội

UBND huyện 

Bù Đăng
9 20 28 Không đạt

109 086 02 Nông Thị Nga 22/10/1995 Nữ Tày Kinh tế Đại học

Lao động 

Thương 

binh XH

03

Theo dõi 

công tác xã 

hội

Phòng Lao 

động, 

Thương binh 

và Xã hội

UBND huyện 

Bù Đăng

Dân tộc 

Tày
5 X Miễn 19 32 Đạt

Nhu cầu: chuyên ngành 01 Luật 1

110 082 02
Đỗ Trần 

Huyền
My 09/12/2000 Nữ Kinh Luật Đại học Tư pháp 06

Tham mưu 

công tác kiểm 

tra, rà soát 

Phòng Tư 

pháp

UBND huyện 

Bù Đốp
28 23 50 Đạt

111 101 03 Cao Nữ Hà Oanh 21/11/1990 Nữ Kinh Luật Đại học Tư pháp 06

Tham mưu 

công tác kiểm 

tra, rà soát 

Phòng Tư 

pháp

UBND huyện 

Bù Đốp
12 23 45 Không đạt

112 111 03 Trịnh Lan Phương 02/03/2000 Nữ Kinh Luật Đại học Tư pháp 06

Tham mưu 

công tác kiểm 

tra, rà soát 

Phòng Tư 

pháp

UBND huyện 

Bù Đốp
19 26 48 Đạt

Nhu cầu: chuyên ngành 01 Kế toán 1

113 097 03 Lê Thị Hoài Nhi 06/10/1997 Nữ Kinh Kế toán Đại học Tài chính 02

Theo dõi 

công tác tài 

chính, ngân 

sách

Văn phòng 

HĐND - 

UBND huyện

UBND huyện 

Bù Đốp
15 23 30 Đạt

114 112 03 Hoàng Thị Phượng 06/04/1991 Nữ Kinh
Tài chính 

ngân hàng
Đại học Tài chính 02

Theo dõi 

công tác tài 

chính, ngân 

sách

Văn phòng 

HĐND - 

UBND huyện

UBND huyện 

Bù Đốp
24 23 42 Đạt

115 179 04 Lương Thị Xuyến 06/03/1986 Nữ Kinh Kế toán Đại học Tài chính 02

Theo dõi 

công tác tài 

chính, ngân 

sách

Văn phòng 

HĐND - 

UBND huyện

UBND huyện 

Bù Đốp

Con 

thương 

binh

5 Vắng Vắng Vắng Vắng
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báo 

danh

Phòng 

thi

Ngày tháng 
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Chỉ tiêu 

cần 

tuyển

Nhu cầu: 01 chuyên ngành Kỹ sư xây dựng 1

116 021 01 Chu Minh Đức 20/10/1996 Nam Kinh

Kỹ thuật  

công trình xây 

dựng

Đại học Xây dựng 08

Theo dõi 

công tác công 

tác thủy lợi, 

thủy điện, 

Phòng Kinh 

tế - Hạ tầng

UBND huyện 

Đồng Phú
18 22 32 Đạt

117 105 03 Nguyễn Văn Phúc 30/08/1994 Nam Kinh

Kỹ thuật  

công trình xây 

dựng

Đại học Xây dựng 08

Theo dõi 

công tác công 

tác thủy lợi, 

thủy điện, 

Phòng Kinh 

tế - Hạ tầng

UBND huyện 

Đồng Phú

Con 

Bệnh 

binh

5 21 26 48 Đạt

118 138 03 Lê Xuân Thương 10/08/1994 Nam Kinh
 Kỹ thuật Xây 

dựng
Đại học Xây dựng 08

Theo dõi 

công tác công 

tác thủy lợi, 

thủy điện, 

Phòng Kinh 

tế - Hạ tầng

UBND huyện 

Đồng Phú
25 23 41 Đạt

119 163 04 Trần Lê Anh Tuấn 27/11/1984 Nam Kinh  Xây dựng Đại học Xây dựng 08

Theo dõi 

công tác công 

tác thủy lợi, 

thủy điện, 

Phòng Kinh 

tế - Hạ tầng

UBND huyện 

Đồng Phú
20 27 42 Đạt

Nhu cầu: 01 chuyên ngành Quản trị kinh doanh 1

120 025 01
Lê Nguyễn 

Quan Hoàng 
Dũng 25/05/1977 Nam Kinh

Quản trị kinh 

doanh
Đại học

Lao động 

Thương 

binh XH

03

Theo dõi 

công tác lao 

động việc 

làm

Phòng Lao 

động, 

Thương binh 

và Xã hội

UBND huyện 

Hớn Quản
15 15 38 Đạt

121 053 02 Trịnh Thị Huệ 05/08/1993 Nữ Kinh
Quản trị kinh 

doanh
Đại học

Lao động 

Thương 

binh XH

03

Theo dõi 

công tác lao 

động việc 

làm

Phòng Lao 

động, 

Thương binh 

và Xã hội

UBND huyện 

Hớn Quản
17 17 43 Đạt

122 122 03 Võ Hoài Thanh 12/01/1992 Nam Kinh
Quản trị kinh 

doanh
Thạc sỹ

Lao động 

Thương 

binh XH

03

Theo dõi 

công tác lao 

động việc 

làm

Phòng Lao 

động, 

Thương binh 

và Xã hội

UBND huyện 

Hớn Quản
24 25 39 Đạt

123 137 03 Phạm Thị Bích Thuận 12/06/1985 Nữ Kinh
Quản trị kinh 

doanh
Đại học

Lao động 

Thương 

binh XH

03

Theo dõi 

công tác lao 

động việc 

làm

Phòng Lao 

động, 

Thương binh 

và Xã hội

UBND huyện 

Hớn Quản

Con 

Thương 

binh

5 17 17 30 Đạt

124 154 04 Phạm Minh Trí 20/07/1996 Nam Kinh
Quản trị kinh 

doanh
Đại học

Lao động 

Thương 

binh XH

03

Theo dõi 

công tác lao 

động việc 

làm

Phòng Lao 

động, 

Thương binh 

và Xã hội

UBND huyện 

Hớn Quản
11 21 39 Không đạt

Nhu cầu: 01 chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc Thẩm định giá 1
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ngành

Vị trí việc 
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dự tuyển

Vị trí bố trí 

sau khi 

tuyển dụng

Cơ quan, đơn 

vị đăng ký dự 

tuyển

Kết quả thi vòng 1

Giới 

tính

Dân 

tộc

Ngành, 

chuyên 

ngành đào 

tạo

Trình 

độ 

chuyên 

môn
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danh
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thi
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Chuyên 

ngành đăng 
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4

Đối 

tượng ưu 

tiên

Điểm 

ưu tiên

Miễn thi
Chỉ tiêu 

cần 

tuyển

125 066 02 Lê Thị Kim Liên 16/10/1987 Nữ Kinh
Quản trị kinh 

doanh
Đại học

Quản lý đất 

đai
04

Theo dõi 

công tác bồi 

thường giải 

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường

UBND huyện 

Hớn Quản

Con bệnh 

binh
5 16 23 40 Đạt

126 144 04 Phạm Thị Cẩm Tiên 26/11/1995 Nữ Kinh

Quản lý tài 

nguyên môi 

trường

Thạc sỹ
Quản lý đất 

đai
04

Theo dõi 

công tác bồi 

thường giải 

phóng mặt 

bằng

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường

UBND huyện 

Hớn Quản
19 23 49 Đạt

Nhu cầu: chuyên ngành 01 kế toán 1

127 018 01
Nguyễn Thị 

Trường
Đông 09/11/1980 Nữ Kinh Kế toán Đại học Thanh tra 14

Tham mưu 

công tác 

thanh tra

Thanh tra thị 

xã

UBND thị xã 

Bình Long
Vắng Vắng Vắng Vắng

128 022 01 Nguyễn Thùy Dung 17/07/1987 Nữ Kinh Kế toán Đại học Thanh tra 14

Tham mưu 

công tác 

thanh tra

Thanh tra thị 

xã

UBND thị xã 

Bình Long
19 21 41 Đạt

129 039 01 Lê Thị Minh Hằng 16/11/1988 Nữ Kinh Kế toán Đại học Thanh tra 14

Tham mưu 

công tác 

thanh tra

Thanh tra thị 

xã

UBND thị xã 

Bình Long
10 19 44 Không đạt

130 140 04 Lê Thị Thanh Thúy 07/04/1986 Nữ Kinh Kế toán Đại học Thanh tra 14

Tham mưu 

công tác 

thanh tra

Thanh tra thị 

xã

UBND thị xã 

Bình Long
13 23 48 Không đạt

131 183 04 Nguyễn Hoàng Yến 30/03/1988 Nữ Kinh Kế toán Đại học Thanh tra 14

Tham mưu 

công tác 

thanh tra

Thanh tra thị 

xã

UBND thị xã 

Bình Long
12 20 42 Không đạt

Nhu cầu: chuyên ngành 01 Luật 1

132 029 01 Phạm Đức Duy 07/12/2000 Nam Kinh Luật Đại học Văn phòng 01

Tham mưu 

công tác tổng 

hợp

Văn phòng 

HĐND - 

UBND thị xã

UBND thị xã 

Bình Long
18 21 42 Đạt

133 042 01
Nguyễn Thị 

Thu 
Hiền 20/09/1998 Nữ Kinh Luật Đại học Văn phòng 01

Tham mưu 

công tác tổng 

hợp

Văn phòng 

HĐND - 

UBND thị xã

UBND thị xã 

Bình Long
9 24 38 Không đạt

Nhu cầu: 01 chuyên ngành Quy hoạch xây dựng 1

134 123 03 Nguyễn Hữu Thành 26/10/1991 Nam Kinh Kiến trúc Đại học Xây dựng 08

Tham mưu 

công tác quy 

hoạch xây 

Phòng Quản 

lý đô thị

UBND thị xã 

Chơn Thành
19 23 37 Đạt

Nhu cầu: 01 chuyên ngành Quản lý tài chính công, Kế toán - Kiểm toán tham mưu công tác Quản lý tài chính ngân sách 1

135 014 01 Trần Thị Hồng Diễm 08/03/1987 Nữ Kinh
Kế toán- 

Kiểm toán
Đại học Tài chính 02

Quản lý tài 

chính - ngân 

sách

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch

UBND thị xã 

Chơn Thành
15 20 46 Đạt

14



Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Anh 

văn

Tin 

học

Kiến 

thức 

chung

Kết quả

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

STT
Mã 

ngành

Vị trí việc 

làm đăng ký 

dự tuyển

Vị trí bố trí 

sau khi 

tuyển dụng

Cơ quan, đơn 

vị đăng ký dự 

tuyển

Kết quả thi vòng 1

Giới 

tính

Dân 

tộc

Ngành, 

chuyên 

ngành đào 

tạo

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số 

báo 

danh

Phòng 

thi

Ngày tháng 

năm sinh
Họ và tên

Chuyên 

ngành đăng 

ký dự tuyển

4

Đối 

tượng ưu 

tiên

Điểm 

ưu tiên

Miễn thi
Chỉ tiêu 

cần 

tuyển

136 056 02 Bồ Thiên Hương 16/11/2000 Nữ Kinh Kế toán Đại học Tài chính 02

Quản lý tài 

chính - ngân 

sách

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch

UBND thị xã 

Chơn Thành
23 24 50 Đạt

137 087 02
Hồ Nguyễn 

Thanh
Ngân 17/06/1999 Nữ Kinh

Tài chính 

ngân - hàng
Đại học Tài chính 02

Quản lý tài 

chính - ngân 

sách

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch

UBND thị xã 

Chơn Thành
22 23 36 Đạt

138 099 03
Trương Thị 

Khánh
Ninh 17/10/1991 Nữ Kinh

Tài chính 

ngân - hàng
Đại học Tài chính 02

Quản lý tài 

chính - ngân 

sách

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch

UBND thị xã 

Chơn Thành
21 20 45 Đạt

139 107 03 Võ Thành Phước 24/09/1989 Nam Kinh Kế toán Đại học Tài chính 02

Quản lý tài 

chính - ngân 

sách

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch

UBND thị xã 

Chơn Thành
29 19 31 Đạt

Nhu cầu: 01 chuyên ngành Tài chính, Quản lý tài chính công tham mưu theo dõi lĩnh vực giá - công sản 1

140 030 01 Lưu Thanh Duy 22/02/1995 Nam Kinh
Tài chính 

ngân - hàng
Đại học Tài chính 02

Theo dõi lĩnh 

vực giá - 

công sản

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch

UBND thị xã 

Chơn Thành
20 19 40 Đạt

141 104 03 Nguyễn Hồng Phúc 20/03/1992 Nam Kinh
Tài chính 

ngân - hàng
Đại học Tài chính 02

Theo dõi lĩnh 

vực giá - 

công sản

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch

UBND thị xã 

Chơn Thành
Miễn 23 48 Đạt

142 088 02 Hoàng Kim Ngân 05/01/1994 Nữ Kinh
Quản trị kinh 

doanh
Đại học Tài chính 02

Theo dõi lĩnh 

vực giá - 

công sản

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch

UBND thị xã 

Chơn Thành
X Miễn 23 48 Đạt

Nhu cầu: 01 chuyên ngành luật 1

143 001 01 Lê Thị Thu An 30/11/1997 Nữ Kinh Luật Đại học Tư pháp 06

Tham mưu 

công tác 

tuyên truyền 

Phòng Tư 

pháp

UBND thị xã 

Chơn Thành
23 18 40 Đạt

144 058 02 Trần Quốc Huy 15/09/1987 Nam Kinh Luật Đại học Tư pháp 06

Tham mưu 

công tác 

tuyên truyền 

thi hành pháp 

luật

Phòng Tư 

pháp

UBND thị xã 

Chơn Thành
21 20 47 Đạt

145 110 03
Đoàn Ngọc 

Bình
Phương 07/04/1997 Nam Kinh Luật Đại học Tư pháp 06

Tham mưu 

công tác 

tuyên truyền 

thi hành pháp 

luật

Phòng Tư 

pháp

UBND thị xã 

Chơn Thành
15 26 39 Đạt
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Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Anh 

văn

Tin 

học

Kiến 

thức 

chung

Kết quả

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

STT
Mã 

ngành

Vị trí việc 

làm đăng ký 

dự tuyển

Vị trí bố trí 

sau khi 

tuyển dụng

Cơ quan, đơn 

vị đăng ký dự 

tuyển

Kết quả thi vòng 1

Giới 

tính

Dân 

tộc

Ngành, 

chuyên 

ngành đào 

tạo

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số 

báo 

danh

Phòng 

thi

Ngày tháng 

năm sinh
Họ và tên

Chuyên 

ngành đăng 

ký dự tuyển

4

Đối 

tượng ưu 

tiên

Điểm 

ưu tiên

Miễn thi
Chỉ tiêu 

cần 

tuyển

146 141 04
Hoàng Thị 

Ngọc 
Thúy 05/06/1985 Nữ Kinh Luật Đại học Tư pháp 06

Tham mưu 

công tác 

tuyên truyền 

thi hành pháp 

luật

Phòng Tư 

pháp

UBND thị xã 

Chơn Thành
Vắng Vắng Vắng Vắng

147 151 04 Trần Thị Trang 24/01/2000 Nữ Kinh Luật Đại học Tư pháp 06

Tham mưu 

công tác 

tuyên truyền 

thi hành pháp 

luật

Phòng Tư 

pháp

UBND thị xã 

Chơn Thành
12 24 44 Không đạt

Nhu cầu: 01 chuyên ngành quản lý nhà nước 1

148 148 04
Nguyễn Trần 

Bích
Trâm 03/03/1995 Nữ Kinh

Quản lý Nhà 

nước
Đại học Văn phòng 01

Tham mưu 

công tác tổng 

hợp

Văn phòng 

HĐND - 

UBND thị xã

UBND thị xã 

Chơn Thành
15 23 42 Đạt

149 170 04
Dương Thị 

Thu
Uyên 10/11/1999 Nữ Kinh

Quản lý Nhà 

nước
Đại học Văn phòng 01

Tham mưu 

công tác tổng 

hợp

Văn phòng 

HĐND - 

UBND thị xã

UBND thị xã 

Chơn Thành
24 24 45 Đạt

Nhu cầu: 01 chuyên ngành Luật kinh tế hoặc Ngôn ngữ học 1

150 028 01 Bùi Quang Duy 18/10/1999 Nam Kinh Luật kinh tế Đại học Văn phòng 01

Tham mưu 

hoạt động 

của HĐND 

tỉnh

Phòng Thông 

tin dân 

nguyện

Văn phòng 

Đoàn ĐBQH và 

HDND tỉnh

15 22 43 Đạt

151 085 02 Nguyễn Quang Năm 03/9/1998 Nam Kinh
Ngôn ngữ 

Nhật
Đại học Văn phòng 01

Tham mưu 

hoạt động 

của HĐND 

tỉnh

Phòng Thông 

tin dân 

nguyện

Văn phòng 

Đoàn ĐBQH và 

HDND tỉnh

Vắng Vắng Vắng Vắng

152 093 03
Nguyễn Thị 

Bích
Nguyệt 20/04/1992 Nữ Kinh Ngôn ngữ học Đại học Văn phòng 01

Tham mưu 

hoạt động 

của HĐND 

tỉnh

Phòng Thông 

tin dân 

nguyện

Văn phòng 

Đoàn ĐBQH và 

HDND tỉnh

10 23 49 Không đạt

Nhu cầu: 01 chuyên ngành Luật, Hành chính hoặc Ngữ văn 1

153 076 02
Trương Thị 

Khánh
Ly 25/12/1996 Nữ Kinh Luật Đại học Văn phòng 01

Theo dõi 

công tác về 

VHXH

Phòng Văn 

hóa - xã hội

Văn phòng 

UBND tỉnh
16 23 38 Đạt

154 077 02 Lê Thị Lý 20/09/1992 Nữ Kinh Văn học Đại học Văn phòng 01

Theo dõi 

công tác về 

VHXH

Phòng Văn 

hóa - xã hội

Văn phòng 

UBND tỉnh
10 18 29 Không đạt

155 115 03 Phạm Thị Quế 03/02/1988 Nữ Kinh Ngữ văn Đại học Văn phòng 01

Theo dõi 

công tác về 

VHXH

Phòng Văn 

hóa - xã hội

Văn phòng 

UBND tỉnh
15 17 35 Đạt
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Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Anh 

văn

Tin 

học

Kiến 

thức 

chung

Kết quả

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

STT
Mã 

ngành

Vị trí việc 

làm đăng ký 

dự tuyển

Vị trí bố trí 

sau khi 

tuyển dụng

Cơ quan, đơn 

vị đăng ký dự 

tuyển

Kết quả thi vòng 1

Giới 

tính

Dân 

tộc

Ngành, 

chuyên 

ngành đào 

tạo

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số 

báo 

danh

Phòng 

thi

Ngày tháng 

năm sinh
Họ và tên

Chuyên 

ngành đăng 

ký dự tuyển

4

Đối 

tượng ưu 

tiên

Điểm 

ưu tiên

Miễn thi
Chỉ tiêu 

cần 

tuyển

156 119 03 Trần Chiến Thắng 26/05/1997 Nam Kinh Luật Đại học Văn phòng 01

Theo dõi 

công tác về 

VHXH

Phòng Văn 

hóa - xã hội

Văn phòng 

UBND tỉnh

Hoàn 

thành 

nghĩa vụ 

quan sự 

2,5 18 19 43 Đạt

Nhu cầu: 03 chuyên ngành Luật, Hành chính 3

157 125 03 Bùi Lê Phương Thảo 11/05/1994 Nữ Kinh Luật Đại học Văn phòng 01

Theo dõi 

công tác 

CCHC, kiểm 

soát thủ tục 

hành chính

Phòng Kiểm 

soát thủ tục 

hành chính

Văn phòng 

UBND tỉnh
17 18 39 Đạt

158 003 01 Lê Thị Tú Anh 11/08/1997 Nữ Kinh Luật Đại học Văn phòng 01

Theo dõi 

công tác 

CCHC, kiểm 

soát thủ tục 

hành chính

Phòng Kiểm 

soát thủ tục 

hành chính

Văn phòng 

UBND tỉnh
20 24 43 Đạt

159 004 01 Sầm Thị Thảo Anh 20/10/1991 Nữ Nùng Hành chính Đại học Văn phòng 01

Theo dõi 

công tác 

CCHC, kiểm 

soát thủ tục 

hành chính

Phòng Kiểm 

soát thủ tục 

hành chính

Văn phòng 

UBND tỉnh

Dân tộc 

Nùng
5 7 16 47 Không đạt

160 008 01 Võ Thái Bình 11/11/1998 Nam Kinh
Quản lý Nhà 

nước
Đại học Văn phòng 01

Theo dõi 

công tác 

CCHC, kiểm 

soát thủ tục 

hành chính

Phòng Kiểm 

soát thủ tục 

hành chính

Văn phòng 

UBND tỉnh
10 13 41 Không đạt

161 047 02 Nông Thị Hoa 01/06/1996 Nữ Nùng
Quản lý Nhà 

nước
Đại học Văn phòng 01

Theo dõi 

công tác 

CCHC, kiểm 

soát thủ tục 

hành chính

Phòng Kiểm 

soát thủ tục 

hành chính

Văn phòng 

UBND tỉnh

Dân tộc 

Nùng
5 20 21 51 Đạt

162 059 02 Tạ Thị Huyền 25/09/1996 Nữ Kinh
Quản lý Nhà 

nước
Đại học Văn phòng 01

Theo dõi 

công tác 

CCHC, kiểm 

soát thủ tục 

hành chính

Phòng Kiểm 

soát thủ tục 

hành chính

Văn phòng 

UBND tỉnh
12 22 41 Không đạt

163 108 03 Lê Thị Phương 08/01/1996 Nữ Kinh
Thạc sỹ quản 

lý công
Thạc sỹ Văn phòng 01

Theo dõi 

công tác 

CCHC, kiểm 

soát thủ tục 

hành chính

Phòng Kiểm 

soát thủ tục 

hành chính

Văn phòng 

UBND tỉnh
27 21 44 Đạt

164 139 04 Nguyễn Thanh Thúy 30/07/1997 Nữ Kinh
Quản lý Nhà 

nước
Đại học Văn phòng 01

Theo dõi 

công tác 

CCHC, kiểm 

soát thủ tục 

hành chính

Phòng Kiểm 

soát thủ tục 

hành chính

Văn phòng 

UBND tỉnh

Con 

thương 

binh

5 13 23 33 Không đạt
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Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Anh 

văn

Tin 

học

Kiến 

thức 

chung

Kết quả

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

STT
Mã 

ngành

Vị trí việc 

làm đăng ký 

dự tuyển

Vị trí bố trí 

sau khi 

tuyển dụng

Cơ quan, đơn 

vị đăng ký dự 

tuyển

Kết quả thi vòng 1

Giới 

tính

Dân 

tộc

Ngành, 

chuyên 

ngành đào 

tạo

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số 

báo 

danh

Phòng 

thi

Ngày tháng 

năm sinh
Họ và tên

Chuyên 

ngành đăng 

ký dự tuyển

4

Đối 

tượng ưu 

tiên

Điểm 

ưu tiên

Miễn thi
Chỉ tiêu 

cần 

tuyển

165 146 04
Nguyễn Thị 

Bích
Trâm 04/09/1995 Nữ Kinh Luật Đại học Văn phòng 01

Theo dõi 

công tác 

CCHC, kiểm 

soát thủ tục 

hành chính

Phòng Kiểm 

soát thủ tục 

hành chính

Văn phòng 

UBND tỉnh
13 22 47 Không đạt

166 175 04
Nguyễn Thị 

Tường
Vy 22/06/1995 Nữ Kinh

Quản lý Nhà 

nước
Đại học Văn phòng 01

Theo dõi 

công tác 

CCHC, kiểm 

soát thủ tục 

hành chính

Phòng Kiểm 

soát thủ tục 

hành chính

Văn phòng 

UBND tỉnh
21 24 56 Đạt

167 180 04 Lê Thị Hải Yến 17/01/1995 Nữ Kinh
Quản lý Nhà 

nước
Đại học Văn phòng 01

Theo dõi 

công tác 

CCHC, kiểm 

soát thủ tục 

hành chính

Phòng Kiểm 

soát thủ tục 

hành chính

Văn phòng 

UBND tỉnh
15 17 43 Đạt

Nhu cầu: 01 chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng 1

168 153 04 Lê Công Trí 08/02/1992 Nam Kinh
Kỹ thuật xây 

dựng
Thạc sỹ Văn phòng 01

Theo dõi 

công tác xây 

dựng, giao 

thông

Phòng kinh 

tế

Văn phòng 

UBND tỉnh
13 24 44 Không đạt

Nhu cầu: 01 chuyên ngành Luật 1

169 070 02 Mai Thị Loan 10/12/1998 Nữ Kinh Luật Đại học Văn phòng 01

Theo dõi về 

công tác an 

ninh trật tự

Phòng Nội 

chính

Văn phòng 

UBND tỉnh
26 26 48 Đạt

170 083 02 Trương Quốc Nam 04/04/1997 Nam Kinh Luật Đại học Văn phòng 01

Theo dõi về 

công tác an 

ninh trật tự

Phòng Nội 

chính

Văn phòng 

UBND tỉnh
Vắng Vắng Vắng Vắng

171 126 03 Nông Thị Thảo 14/10/1990 Nữ Tày Luật Đại học Văn phòng 01

Theo dõi về 

công tác an 

ninh trật tự

Phòng Nội 

chính

Văn phòng 

UBND tỉnh

Dân tộc 

Tày
5 16 20 39 Đạt

172 131 03 Tạ Thị Thoa 20/12/1982 Nữ Kinh Luật Đại học Văn phòng 01

Theo dõi về 

công tác an 

ninh trật tự

Phòng Nội 

chính

Văn phòng 

UBND tỉnh
23 25 40 Đạt

173 156 04 Nguyễn Khánh Trình 25/01/1986 Nam Kinh Luật Đại học Văn phòng 01

Theo dõi về 

công tác an 

ninh trật tự

Phòng Nội 

chính

Văn phòng 

UBND tỉnh

Hoàn 

thành 

nghĩa vụ 

quan sự 

2,5 Vắng Vắng Vắng Vắng

174 164 04 Trịnh Lê Anh Tuấn 21/02/1996 Nam Kinh Luật Đại học Văn phòng 01

Theo dõi về 

công tác an 

ninh trật tự

Phòng Nội 

chính

Văn phòng 

UBND tỉnh
19 26 48 Đạt

175 166 04 Võ Thanh Tùng 29/01/1990 Nam Kinh Luật kinh tế Đại học Văn phòng 01

Theo dõi về 

công tác an 

ninh trật tự

Phòng Nội 

chính

Văn phòng 

UBND tỉnh
X 22 Miễn 49 Đạt

1Nhu cầu: 01 chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế

18



Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Anh 

văn

Tin 

học

Kiến 

thức 

chung

Kết quả

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

STT
Mã 

ngành

Vị trí việc 

làm đăng ký 

dự tuyển

Vị trí bố trí 

sau khi 

tuyển dụng

Cơ quan, đơn 

vị đăng ký dự 

tuyển

Kết quả thi vòng 1

Giới 

tính

Dân 

tộc

Ngành, 

chuyên 

ngành đào 

tạo

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số 

báo 

danh

Phòng 

thi

Ngày tháng 

năm sinh
Họ và tên

Chuyên 

ngành đăng 

ký dự tuyển

4

Đối 

tượng ưu 

tiên

Điểm 

ưu tiên

Miễn thi
Chỉ tiêu 

cần 

tuyển

176 005 01 Phùng Ngọc Ánh 25/08/1996 Nữ Kinh
Tài chính 

ngân hàng
Đại học Văn phòng 01

Theo dõi 

công tác kinh 

tế - kế hoạch

Phòng Tổng 

hợp

Văn phòng 

UBND tỉnh
Vắng Vắng Vắng Vắng

177 006 01 Vũ Duy Bắc 10/10/1988 Nam Kinh Luật kinh tế Thạc sỹ Văn phòng 01

Theo dõi 

công tác kinh 

tế - kế hoạch

Phòng Tổng 

hợp

Văn phòng 

UBND tỉnh
17 15 32 Đạt

178 026 01 Ngô Thị Thùy Dương 24/08/1992 Nữ Kinh
Tài chính 

ngân hàng
Thạc sỹ Văn phòng 01

Theo dõi 

công tác kinh 

tế - kế hoạch

Phòng Tổng 

hợp

Văn phòng 

UBND tỉnh
16 20 31 Đạt

179 040 01
Nguyễn Thị 

Thu
Hiền 11/01/1997 Nữ Kinh

Tài chính 

ngân hàng
Đại học Văn phòng 01

Theo dõi 

công tác kinh 

tế - kế hoạch

Phòng Tổng 

hợp

Văn phòng 

UBND tỉnh
27 21 44 Đạt

180 106 03 Đỗ Đức Phước 23/02/1999 Nam Kinh
Tài chính 

ngân hàng
Đại học Văn phòng 01

Theo dõi 

công tác kinh 

tế - kế hoạch

Phòng Tổng 

hợp

Văn phòng 

UBND tỉnh
30 18 36 Đạt

181 114 03 Nguyễn Duy Quân 24/12/1989 Nam Kinh Kinh tế Thạc sỹ Văn phòng 01

Theo dõi 

công tác kinh 

tế - kế hoạch

Phòng Tổng 

hợp

Văn phòng 

UBND tỉnh
9 21 47 Không đạt

182 134 03 Nguyễn Thị Thư 20/12/1995 Nữ Kinh Kinh tế Thạc sỹ Văn phòng 01

Theo dõi 

công tác kinh 

tế - kế hoạch

Phòng Tổng 

hợp

Văn phòng 

UBND tỉnh
23 23 48 Đạt

6 4 48

Thống kê Vắng 16

Không đạt 50

Đạt 116

Tổng 182
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